
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm
Thời gian

làm bài
Xếp hạng

1 Nguyễn Nhân Tài 30023473 Tiểu học Thị Trấn 1 140 54'45 Nhì

2 Nguyễn Thiên Thanh 28995702 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 100 50'1 Nhì

3 Phạm Minh Bảo 27480659 Tiểu học Thị trấn 1 90 58'27 Ba

4 Quách Gia Phú 20353843 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 80 54'35 Khuyến khích

5 Nguyễn Kim Thảo 27803422 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 75 52'45 Khuyến khích

6 Võ Trần Ngọc Thảo 28377620 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 65 59'55 Khuyến khích

7 Nguyễn Hoàng Duy 29149852 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 60 44'39 Khuyến khích

8 Phan Thị Tú Quyên 31347174 Tiểu học Tân Thuận 2 60 53'43 Khuyến khích

9 Bùi Thị Bé Ngoan 22833453 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 45 49'36

10 Phạm Châu Diễm Trinh 27665324 Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 40 56'21

11 Nguyễn Thị Kim Phượng 28057424 TH&THCS Phong Đông 35 49'25

12 Trần Gia Phú 29150175 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 25 47'11

13 Trần Thị Bảo Trân 29151708 Tiểu học Tân Thuận 2 20 45'40

14 Lê Thị Diễm My 28434892 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 20 47'9

15 Lâm Thị Kim Vui 28993839 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 10 20'22

16 Nguyễn Huỳnh Đoan Trinh 29150073 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 10 37'15

17 Nguyễn Tường Nhi 28993979 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 10 48'40

18 Tô Hữu Lam 28956187 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 0 35'10

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 9

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 5

Giải nhất <=5% tổng giải 0

Điểm xếp giải đạt từ 50

Giải nhất, nhì, ba có số điểm từ 90

Giải nhất có số điểm từ

Giải nhì có số điểm từ 100

Phương án xếp giải cho 18 thí sinh dự thi
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